
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9, ngõ 1, đường Tây Mỗ, tổ dân phố Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

18/01/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHƯỢNG

0107709663

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

2. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

3. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

4. Sản xuất giày dép 1520

5. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

7. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (loại 
nhà nước cho phép)

8299

9. (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ 
hoạt động, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TRƯỜNG PHƯỢNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHUONG TRADING AND 
PRODUCE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUONG PHUONG  PRODUCE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 04.63298312
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: B1802871

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9, ngõ 1, đường Tây Mỗ, tổ dân phố Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN CÔNG THÀNH Nam
31/10/1980 Kinh Việt Nam

10/12/2007 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B1802871
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9, ngõ 1, đường Tây Mỗ, tổ dân phố Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CÔNG THÀNH Nam

31/10/1980 Kinh Việt Nam

10/12/2007 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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